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 TỔNG SỐ (A+B)       729 282.820 253.660 29.160 177.562 20.412 76.098 8.748 291 239.300 0 5.500 0 0 5.500 0 94 121.060 85.960 2.632 31.340 1.128 197 112.740 73.402 5.516 31.458 2.364 438 43.520 18.200 12.264 7.800 5.256

 DA bố trí ổn định dân cư vùng 

thiên tai 
      729         -           282.820        253.660       29.160        177.562        20.412        76.098       8.748        291         239.300        -          5.500             -             -          5.500          -        94       121.060        85.960       2.632        31.340    1.128      197         112.740         73.402        5.516         31.458       2.364      438       43.520       18.200        12.264        7.800        5.256 

 A  Dự án tập trung      668        276.720        250.000       26.720       175.000       18.704       75.000      8.016       230        233.200       -         5.500            -            -         5.500         -       64       118.060        84.700       1.792       30.800      768      166        109.640        72.100       4.648        30.900      1.992      438       43.520      18.200       12.264       7.800        5.256 

1

 Dự án TĐC di dời khẩn cấp các 

hộ dân sống trong vùng sạt lở tại 

Núi Cấm, thôn Chánh Thắng, xã 

Cát Thành, huyện Phù Cát (giai 

đoạn 1) 

 xã 

Cát 

Thành 

        64 
 2022-

2023 
          34.560          32.000         2.560          22.400          1.792          9.600          768          64           34.560        -          5.500             -             -          5.500          -        64         29.060        22.400       1.792          4.100       768         -                    -                  -                -                   -              -           -                 -                 -                  -                -                -   

2
 Dự án TĐC vùng thiên tai xã Mỹ 

Thắng, huyện Phù Mỹ 

 xã 

Mỹ 

Thắng 

      325 
 2024-

2025 
          48.000          35.000       13.000          24.500          9.100        10.500       3.900        100           39.000        -               -               -             -               -            -         -           20.000        14.000             -            6.000          -        100           19.000         10.500        2.800           4.500       1.200      225         9.000               -            6.300              -          2.700 

3
 Dự án khu tái định cư Tân Dân, 

xã Nhơn An, thị xã An Nhơn 

 xã 

Nhơn 

An 

        65 
 2024-

2025 
          37.600          35.000         2.600          24.500          1.820        10.500          780           -             28.000        -               -               -             -               -            -         -           13.000          9.100             -            3.900          -             15.000         10.500              -             4.500            -          65         9.600         4.900          1.820        2.100           780 

4

 Dự án TĐC di dời khẩn cấp các 

hộ dân sống trong vùng sạt lở tại 

Núi Gành, thôn Đức Phổ 1, xã 

Cát Minh, huyện Phù Cát (giai 

đoạn 2) 

 xã Cát 

Minh 
        66 

 2025-

2026 
          88.640          86.000         2.640          60.200          1.848        25.800          792          66           88.640        -               -               -             -               -            -         -           56.000        39.200             -          16.800          -          66           32.640         21.000        1.848           9.000          792         -                 -                 -                  -                -                -   

5
 Dự án TĐC thôn Trà Cong, xã 

An Hòa, huyện An Lão 

 xã 

An Hòa 
      100 

 2025-

2026 
          39.000          35.000         4.000          24.500          2.800        10.500       1.200           -             27.000        -               -               -             -               -            -         -                   -                  -               -                  -            -           -             27.000         18.900              -             8.100            -        100       12.000         5.600          2.800        2.400        1.200 

6

 Dự án khu tái định cư Cầu Gành, 

phường Nhơn Hòa, thị xã An 

Nhơn 

 phường

Nhơn 

Hòa 

        21 
 2026-

20230 
          12.840          12.000            840            8.400             588          3.600          252           -               7.000        -               -               -             -               -            -         -                   -                  -               -                  -            -           -               7.000           4.900              -             2.100            -          21         5.840         3.500             588        1.500           252 

7
 Dự án TĐC vùng thiên tai xã Ân 

Nghĩa, huyện Hoài Ân 

 xã

 Ân 

Nghĩa 

        27 
 2026-

2030 
          16.080          15.000         1.080          10.500             756          4.500          324           -               9.000        -               -               -             -               -            -         -                   -                  -               -                  -            -           -               9.000           6.300              -             2.700            -          27         7.080         4.200             756        1.800           324 

 B  Phương án xen ghép        61            6.100            3.660         2.440           2.562         1.708         1.098         732         61            6.100       -               -              -            -               -           -       30           3.000          1.260          840            540      360        31            3.100          1.302          868             558         372        -                -                -                 -               -               -   

1

 Phương án xen ghép huyện Hoài 

Ân, huyện Phù Cát, huyện Tây 

Sơn 

 huyện 

Hoài 

Ân, Phù 

Cát, Tây 

Sơn 

        61 
 2024-

2025 
            6.100            3.660         2.440            2.562          1.708          1.098          732          61             6.100        -               -               -             -               -            -        30           3.000          1.260          840             540       360        31             3.100           1.302           868              558          372         -                 -                 -                  -                -                -   

Tổng vốn

(triệu đồng)  

Trong đó

Vốn ĐTPT Vốn SNKT

 PHỤ LỤC II 

(Kèm theo Văn bản số:          /UBND-KT ngày        /12/2023 của UBND tỉnh)

STT Tên dự án

Số hộ

NSTW

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

(thôn, 

xã, 

huyện)

Quy 

mô 

(hộ)

Thời 

gian 

khởi 

công - 

Hoàn 

thành

Chia ra

 DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ MỞ MỚI GIAI ĐOẠN 2023-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Kế hoạch giai đoạn 2026-2030

NSTW NSĐP+Vốn khác

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2023-2025

Số hộNSTW NSĐP+Vốn khác

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2023-2030

Số hộ
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